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BÁO CÁO

Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) 
Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Thực hiện ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật đất đai (sửa đổi) tại Thông báo số 1282/TB-VPQH ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Văn phòng Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật theo ý kiến của Đại biểu Quốc hội và ý kiến của nhân dân.

Tại Phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2013, Chính phủ đã thảo luận về nội dung dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) sau khi được tiếp thu, chỉnh lý. Dự thảo Luật sau khi chỉnh lý gồm có 14 chương với 213 điều (tăng 03 điều so với dự thảo Luật đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5). Chính phủ xin báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội như sau:

1. Về những quy định chung
a) Những ý kiến tiếp thu

- Có ý kiến cho rằng nên dùng khái niệm giao, cho thuê, thu hồi quyền sử dụng đất thay cho khái niệm giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất quy định tại Điều 3 về giải thích từ ngữ cho phù hợp với chế định đất đai thuộc sở hữu toàn dân. 
Cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu và chỉnh lý vào các khoản 7, 8 và 11 Điều 3 của dự thảo Luật, cụ thể  như sau: 
“Điều 3. Giải thích từ ngữ

...
7. Nhà nước giao quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước giao đất) là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.

8. Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước cho thuê đất) là việc Nhà nước ban hành quyết định cho thuê đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.

…
11. Nhà nước thu hồi quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước thu hồi đất) là việc Nhà nước ban hành quyết định để thu lại đất của người đang sử dụng, người được giao quản lý.”
- Có ý kiến đề nghị bổ sung các hành vi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân vượt hạn mức; từ chối cung cấp thông tin đất đai; cung cấp sai thông tin; cản trở, gây khó khăn đối với việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất vào những hành vi bị nghiêm cấm.
Cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu và bổ sung quy định tại các Khoản 5, 9 và 10 Điều 12 của dự thảo Luật như sau:
“Điều 12. Những hành vi bị nghiêm cấm

…
5. Nhận chuyển nhượng vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân quy định tại Luật này.

…
9. Không cung cấp hoặc cung cấp thông tin về đất đai không chính xác theo quy định của pháp luật.

10. Cản trở, gây khó khăn đối với việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.”

b) Những ý kiến giải trình

- Có ý kiến đề nghị nên nghiên cứu thêm về đa sở hữu đất đai; xem xét quy định đất ở, đất vườn ao thuộc sở hữu tư nhân; Quốc hội nên cho lấy phiếu biểu quyết hoặc trưng cầu dân ý về vấn đề đa sở hữu để thể hiện ý chí của toàn dân.
Cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: Chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai đã được quy định tại Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992. Đất đai là thành quả do công sức khai phá, bồi bổ của các thế hệ người Việt Nam và là thành quả cách mạng to lớn của nhân dân ta. Quá trình lấy ý kiến, đa số ý kiến nhân dân khẳng định và đồng tình với chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai. Việc tiếp tục quy định sở hữu toàn dân đối với đất đai là phù hợp với bản chất chế độ xã hội ta. Do đó, cơ quan soạn thảo đề nghị giữ quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

- Có ý kiến đề nghị trong phần giải thích từ ngữ cần giải thích quyền sử dụng đất là một loại tài sản đặc biệt và làm rõ điểm khác nhau giữa tài sản đặc biệt này với tài sản thông thường khác. 

Cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: Dự thảo Luật đã thể hiện tính đặc biệt của quyền sử dụng đất thông qua các quy định như Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua việc giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; việc sử dụng đất phải tuân theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; người sử dụng đất có nghĩa vụ phải đăng ký đất đai với Nhà nước, thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, chỉ được sử dụng đất trong thời hạn, hạn mức do pháp luật quy định; việc chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền... Do đó, cơ quan soạn thảo đề nghị không bổ sung giải thích cụm từ này.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định giải thích cụm từ "kiểm đếm bắt buộc" ở Điều 71.

Cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: Ý kiến góp ý của đại biểu là xác đáng, tuy nhiên nội dung Điều 71 của dự thảo Luật (Điều 73 sau khi dự thảo Luật được chỉnh lý) đã quy định cụ thể về kiểm đếm bắt buộc bao gồm điều kiện thực hiện kiểm đếm bắt buộc, nguyên tắc thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, điều kiện thực hiện cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, thẩm quyền cũng như trình tự, thủ tục thực hiện kiểm đếm bắt buộc.
- Có ý kiến đề nghị sửa lại Điều 4 dự thảo Luật như sau: "đất đai là hàng hóa đặc biệt, thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu, Nhà nước giao, bán, cho thuê đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu về đất đai theo quy định của Luật này".

Cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: Quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý; Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đã được thể hiện ổn định trong Luật đất đai qua các thời kỳ và phù hợp với bản chất của chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai. Do đó, cơ quan soạn thảo đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật.
- Có ý kiến cho rằng quy định người sử dụng đất là người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về quốc tịch là không đủ và không gắn với mối liên hệ giữa người Việt Nam ở nước ngoài với vấn đề sử dụng đất ở Việt Nam. 

Cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: Khoản 6 Điều 5 dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) quy định người sử dụng đất là "người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về quốc tịch” nhằm đảm bảo thống nhất trong hệ thống pháp luật. Theo đó, khi pháp luật về quốc tịch có sửa đổi, bổ sung về khái niệm người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì pháp luật về đất đai vẫn đảm bảo phù hợp.
- Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định về phân loại đất vì quy định chi tiết như dự thảo Luật sẽ khó khăn và rất phiền hà cho người dân do khi muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất đều phải xin phép và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo mục đích sử dụng đất.

Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: Việc phân loại đất chi tiết như trong dự thảo Luật nhằm phục vụ cho việc quy định về chế độ sử dụng đối với từng loại đất cụ thể để quản lý. Mặt khác, Điều 57 của dự thảo Luật (Điều 58 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý) chỉ quy định việc chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với một số ít trường hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất, nhất là người sử dụng đất sản xuất nông nghiệp chủ động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi mục đích sử dụng linh hoạt theo cơ chế thị trường để mang lại nhiều lợi ích nhất. Quy định của dự thảo Luật nhằm đảm bảo ổn định hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, Giấy chứng nhận đã cấp cho người sử dụng đất, hạn chế sự lãng phí không cần thiết nếu thay đổi hệ thống phân loại đất.

- Có ý kiến đề nghị cần quy định rõ người đứng đầu trong tổ chức kinh tế  tại Khoản 1 Điều 7; quy định rõ chủ hộ gia đình tại Khoản 5 Điều 7. 

Cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: Quy định về người đứng đầu tổ chức, chủ hộ gia đình đã được Bộ Luật Dân sự và các pháp luật chuyên ngành khác quy định. Do đó, cơ quan soạn thảo đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị giữ nguyên quy định về căn cứ xác định loại đất tại Điều 11 của dự thảo Luật theo Khoản 1 Điều 14 của Luật đất đai năm 2003.

Cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: Việc sửa đổi quy định về căn cứ xác định loại đất là xuất phát từ yêu cầu của thực tế khi tổng kết thi hành Luật đất đai năm 2003 là cần phải có căn cứ xác định các loại đất khác nhau khi áp dụng vào các mục đích khác nhau. Do đó, cơ quan soạn thảo đề nghị cần thiết phải giữ như quy định như dự thảo Luật.
2. Về quyền và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với đất đai
a) Những ý kiến tiếp thu

- Có ý kiến đề nghị bổ sung cơ quan quản lý đất đai ở cấp tỉnh là Sở Tài nguyên và Môi trường, ở cấp huyện là Phòng Tài nguyên và Môi trường và quy định rõ hơn trong dự thảo Luật chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Tổ chức phát triển quỹ đất.
Cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu và chỉnh lý vào Điều 24 của dự thảo Luật như sau: 
“Điều 24. Cơ quan quản lý đất đai và tổ chức dịch vụ công về đất đai 

1. Hệ thống cơ quan quản lý đất đai được tổ chức thống nhất từ trung ương đến cơ sở, bao gồm:

a) Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai ở trung ương là Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Cơ quan quản lý đất đai ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là Sở Tài nguyên và Môi trường; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là Phòng Tài nguyên và Môi trường.

2. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Tổ chức phát triển quỹ đất là tổ chức dịch vụ công về đất đai do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Chính phủ quy định cụ thể Điều này.”

Đối với chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Tổ chức phát triển quỹ đất, cơ quan soạn thảo đề nghị giao Chính phủ quy định.
 - Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp do thiên tai, bất khả kháng mà có ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn tính mạng của người dân.
Cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu và bổ sung vào Điểm c Khoản 1 Điều 16 và Điểm đ Khoản 1 Điều 66 của dự thảo Luật (Điều 68 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý) như sau: 
“Điều 16. Nhà nước thu hồi đất, trưng dụng đất
1. Nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau:
...

c) Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.”
“Điều 68. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người
1. Các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người gồm:

…
đ) Đất ở bị ô nhiễm, đất ở có nguy cơ sạt lở đe dọa tính mạng con người.
2. Việc thu hồi đất theo quy định tại Khoản 1 Điều này phải dựa trên các căn cứ sau:

…

đ) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ ô nhiễm, sạt lở đất đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều này”.
b) Những ý kiến giải trình
- Có ý kiến đề nghị làm rõ quyền, nghĩa vụ của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu và quyền, trách nhiệm của Nhà nước trong quản lý hành chính về đất đai; bổ sung quy định cụ thể về trách nhiệm, thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp; cơ chế kiểm soát tránh việc lạm dụng quyền hạn gây tiêu cực trong thực hiện giải quyết vấn đề đất đai.

Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: So với quy định của Luật đất đai hiện hành thì dự thảo Luật có một chương (Chương II) quy định cụ thể hơn về quyền của Nhà nước và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với đất đai. Tuy nhiên, vai trò đại diện chủ sở hữu và quản lý đối với đất đai của Nhà nước là có sự thống nhất và đan xen, nếu quy định tách bạch một cách tuyệt đối sẽ dẫn đến trùng lặp về nội dung. 
Về trách nhiệm, thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai đã được thể hiện cụ thể trong từng chế định của dự thảo Luật. Cụ thể, ngoài việc làm rõ hơn các quy định về quyền giám sát tối cao của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, giám sát của công dân, dự thảo Luật cũng đã quy định cụ thể về thẩm quyền của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp trong việc quyết định thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích đất trồng lúa, đất rừng để sử dụng vào mục đích khác, quyết định các dự án phát triển kinh tế, xã hội ở các địa phương mà Nhà nước phải thu hồi đất để thực hiện. Mặt khác, Luật tổ chức Quốc hội, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cũng đã quy định cụ thể về trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan này. Do đó, cơ quan soạn thảo đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật.
- Có ý kiến đề nghị Điều 18 cần quy định rõ giá đất do Nhà nước quyết định được sử dụng trong trường hợp nào, quyết định trên cơ sở nào để thống nhất với nội dung của Khoản 20 Điều 3. Có ý kiến đề nghị bổ sung một Khoản giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết về chính sách tài chính đất đai.
Cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: Nội dung Điều 18 thuộc Chương II của dự thảo Luật quy định về các quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai. Chương này chỉ quy định những nội dung mang tính nguyên tắc về các quyền và trách nhiệm của Nhà nước. Các quy định cụ thể về tài chính đất đai và giá đất được thể hiện trong Chương VIII của dự thảo Luật.
- Có ý kiến đề nghị cần quy định rõ hơn việc điều tiết giá trị tăng thêm từ đất không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại tại Điều 19 của dự thảo Luật để đảm bảo tính khả thi trong thực tế. 

Cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: Khoản 2 Điều 19 của dự thảo Luật đã quy định về mặt nguyên tắc Nhà nước điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất mà không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại thông qua chính sách thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đầu tư cơ sở hạ tầng và chính sách hỗ trợ cho người có đất thu hồi. Nội dung này được quy định cụ thể hơn trong Chương VIII của dự thảo Luật và trên cơ sở các quy định của dự thảo Luật, Chính phủ sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể cho phù hợp với quy định trên.
- Có ý kiến cho rằng Điều 22 của dự thảo Luật đã bổ sung thêm nhiều nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai và theo đó thành lập thêm nhiều bộ máy từ Trung ương đến địa phương, làm tăng biên chế hành chính sự nghiệp, tăng chi ngân sách nhà nước hàng năm. Đề nghị rà soát lại các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, hạn chế thành lập thêm tổ chức bộ máy, đồng thời tăng cường năng lực, nâng cao hiệu quả của các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai hiện có. 

Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo có ý kiến như sau: Quy định nội dung quản lý nhà nước về đất đai của dự thảo Luật cơ bản kế thừa quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Luật đất đai năm 2003 và có sửa đổi, bổ sung làm rõ hơn thêm một số nhiệm vụ như điều tra, đánh giá tài nguyên đất, điều tra xây dựng giá đất, xây dựng hệ thống thông tin đất đai và phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai. Những nội dung này cơ quan quản lý đất đai đang thực hiện.
Việc bổ sung làm rõ các nội dung quản lý nhà nước nêu trên nhằm đảm bảo quản lý cả về mặt số lượng và chất lượng đất đai phù hợp với quan điểm chỉ đạo, định hướng đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai nêu trong Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI "đẩy mạnh công tác điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai đáp ứng yêu cầu quản lý, sử dụng đất, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững”, “ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu, hạ tầng thông tin về đất đai và tài sản gắn liền với đất theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch, phục vụ đa mục tiêu; từng bước chuyển sang giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai”. Việc tổ chức thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai nêu trên là phù hợp với thực tiễn công tác quản lý, sử dụng đất đai hiện nay, không làm phát sinh thêm bộ máy.

3. Về chính sách đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số
Có ý kiến đề nghị làm rõ hơn trách nhiệm của Nhà nước về đất ở, đất sinh hoạt cộng đồng, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số và đề nghị xem xét giải quyết đất nông, lâm trường gắn với việc giao đất cho đồng bào dân tộc.

Cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu và chỉnh lý vào Khoản 2 Điều 131 của dự thảo Luật (Điều 134 dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý) theo hướng có cơ chế thực hiện rà soát việc sử dụng đất của các tổ chức đang sử dụng đất để tạo quỹ đất giao, cho thuê cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số không có đất hoặc thiếu đất sản xuất ở địa phương. Nội dung cụ thể như sau:

 “2. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp thì phải rà soát hiện trạng sử dụng đất, lập phương án sử dụng đất. Nội dung phương án sử dụng đất phải xác định rõ diện tích, ranh giới sử dụng, diện tích từng loại đất được giữ lại sử dụng, thời hạn sử dụng đất, diện tích đất bàn giao cho địa phương. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo việc rà soát, phê duyệt phương án sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất theo phương án sử dụng đất được phê duyệt; thu hồi diện tích đất không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, giao khoán, cho thuê, cho mượn trái pháp luật, bị lấn, bị chiếm để tạo quỹ đất giao, cho thuê cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Việc giao đất, cho thuê đất phải ưu tiên cho hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số không có đất hoặc thiếu đất sản xuất ở địa phương.”

4. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

a) Những ý kiến tiếp thu

- Về đề nghị bổ sung vào Điều 35 của dự thảo Luật quy định quy hoạch xây dựng, quy hoạch của các ngành, lĩnh vực khác chỉ được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất. 

Cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu và bổ sung thêm Khoản 8 Điều 35 cụ thể như sau:
“Điều 35. Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

…

8. Quy hoạch, kế hoạch của các ngành, lĩnh vực, địa phương có sử dụng đất phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.”

- Về ý kiến đề nghị cần bổ sung điều hoặc một mục riêng quy định về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu và bổ sung Điều 43 quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện, hình thức, nội dung, thời gian lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và trách nhiệm tiếp thu, giải trình ý kiến nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nội dung cụ thể như sau:
“Điều 43. Lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

1. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 Điều 42 Luật này có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

2. Hình thức, nội dung và thời gian lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện theo quy định sau:

a) Việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh bằng các hình thức công khai thông tin về nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện bằng các hình thức tổ chức hội nghị, lấy ý kiến trực tiếp và qua trang thông tin điện tử.

b) Nội dung lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gồm: Các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các dự án công trình thực hiện trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

c) Thời gian lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là 30 ngày. 

3. Cơ quan có trách nhiệm lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều này có trách nhiệm xây dựng Báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và hoàn thiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trước khi trình Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

4. Chính phủ quy định cụ thể Điều này.”
- Về ý kiến đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong việc thông báo kết quả thẩm định tại Khoản 2 Điều 43.

Cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu và chỉnh lý vào Khoản 2 Điều 43 dự thảo Luật (Điều 44 dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý), cụ thể như sau:

“Điều 44. Thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

….

2. Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp có trách nhiệm thẩm định và thông báo kết quả thẩm định đến cơ quan tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 42 của Luật này; cơ quan tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có trách nhiệm tiếp thu, giải trình theo nội dung Thông báo kết quả thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tổ chức kiểm tra, khảo sát thực địa các khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa nước, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.”

- Có ý kiến đề nghị chỉnh sửa, bổ sung trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Điều 47).

Cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu và chỉnh lý vào Khoản 2, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 47 của dự thảo Luật (Điều 48 dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý) theo hướng quy định rõ trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cơ quan tài nguyên và môi trường trong việc công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong suốt kỳ quy hoạch. Cụ thể như sau:

“Điều 48. Công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp

….

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia tại trụ sở cơ quan Bộ và trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện và tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã.

5. Việc công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp được thực hiện trong suốt thời gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có hiệu lực.”

b) Những ý kiến giải trình

- Có ý kiến đề nghị giữ hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gồm 04 cấp, trong đó có quy hoạch sử dụng đất cấp xã như Luật đất đai hiện hành.
Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: Dự thảo Luật không bỏ quy hoạch sử dụng đất cấp xã mà ghép nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp xã vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Trong nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã thể hiện diện tích đất theo nhu cầu sử dụng của cấp xã; xác định các khu vực sử dụng đất theo chức năng; diện tích các loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp xã; lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết đối với từng xã đối với khu vực đất trồng lúa, khu vực chuyển mục đích sử dụng đất. Do vậy, cơ quan soạn thảo đề nghị giữ như quy định tại dự thảo Luật.

- Về ý kiến cho rằng dự thảo Luật quy định kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện là khó khả thi, đề nghị nên lập 02 năm một lần hoặc 05 năm hai lần.

Cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: Dự thảo Luật quy định lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện nhằm khắc phục tình trạng thu hồi đất tràn lan, gây lãng phí đất đai như trong thời gian vừa qua. Quy định này cũng phù hợp với định hướng đổi mới công tác kế hoạch sử dụng đất tại Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được lập trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất và tổng hợp nhu cầu sử dụng của các dự án, công trình nên đảm bảo hơn về tính khả thi hơn về tiến độ thực hiện các dự án, công trình.
- Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định Hội đồng nhân dân cấp huyện thông qua quy hoạch sử dụng đất trong khi mà một số huyện đang thí điểm bỏ tổ chức Hội đồng nhân dân cấp huyện.
Cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: Việc không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp huyện mới chỉ thực hiện thí điểm tại 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Do vậy, quy định Hội đồng nhân dân cấp huyện thông qua quy hoạch sử dụng đất cùng cấp như dự thảo Luật là phù hợp quy định của pháp luật hiện hành. 

- Về ý kiến đề nghị bổ sung chế tài xử lý đối với các trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền không điều chỉnh hoặc không hủy bỏ công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất mà sau 03 năm chưa thực hiện.

Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: Chế tài xử lý đối với các trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền không điều chỉnh hoặc không hủy bỏ công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất mà sau 3 năm chưa thực hiện đã được quy định tại Điều 205 của dự thảo Luật (Điều 208 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý). Theo đó, người có hành vi làm trái các quy định của pháp luật trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khi thi hành công vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

5. Về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

a) Những ý kiến tiếp thu

- Có ý kiến đề nghị đối với tổ chức sự nghiệp chưa tự chủ tài chính thì tiếp tục được áp dụng hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; đối với đơn vị đã tự chủ tài chính thì chuyển sang thuê đất.

Cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu và bổ sung Khoản 3 Điều 54 (Điều 55 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý), sửa đổi Điểm e Khoản 1, bỏ Điểm a Khoản 2 Điều 56 dự thảo Luật (Điều 57 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý). Nội dung cụ thể như sau:

“Điều 55. Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

…

3. Tổ chức sự nghiệp công chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp;”

“Điều 57. Cho thuê đất

1. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây:

…

e) Tổ chức sự nghiệp công tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp;”

- Có ý kiến đề nghị chuyển thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sang cho Ủy ban nhân dân cấp huyện; có ý kiến đề nghị để hạn chế những tiêu cực xảy ra và quản lý chặt chẽ việc thực hiện thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện cần quy định trước khi quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng từ 0,5 ha trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu bỏ Điểm e, Điểm g Khoản 1 và sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 58 của dự thảo Luật (Điều 59 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý). Nội dung cụ thể như sau:

“Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

...

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 ha trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;”

b) Những ý kiến giải trình

- Có 02 loại ý kiến về chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng nêu tại Khoản 3 Điều 51 của dự thảo Luật: 

+ Loại ý kiến thứ nhất: đồng ý quy định như dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) nhưng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp trước khi quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ cho chuyển mục đích để làm công trình giao thông, công trình bảo vệ rừng.

+ Loại ý kiến thứ hai: đề nghị bỏ quy định tại Khoản 3 Điều 51 của dự thảo Luật vì việc chuyển mục đích sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nếu thực hiện như quy định của dự thảo Luật sẽ làm phát sinh thủ tục hành chính và không phù hợp với chủ trương phân cấp thẩm quyền quản lý đất đai cho địa phương.

Cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt nhưng chưa xác định chính xác vị trí các dự án, công trình. Mặt khác, trong thời gian vừa qua, việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở một số địa phương thực hiện chưa nghiêm, nhiều dự án đầu tư đã thu hồi đất của người dân và giao cho nhà đầu tư nhưng không đưa đất vào sử dụng, còn để đất hoang hóa, gây bất bình trong nhân dân. Để khắc phục tình trạng nêu trên và đảm bảo mục tiêu an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ môi trường, cơ quan soạn thảo xin đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật. 

- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn thẩm quyền chấp thuận đối với các dự án, công trình sử dụng đất tại các xã biên giới, ven biển, hải đảo tại Khoản 2 Điều 52 của dự thảo Luật để tránh tạo ra sự tùy nghi, phát sinh tiêu cực khi thực hiện.

Ý kiến góp ý của Đại biểu là xác đáng, tuy nhiên đây là vấn đề nhạy cảm, liên quan đến môi trường đầu tư. Vì vậy, để thuận tiện trong việc điều hành triển khai trên thực tế, cơ quan soạn thảo đề nghị nên giao cho Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật cho phù hợp.

- Có ý kiến đề nghị giao thẩm quyền thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thay cho Ủy ban nhân dân.

Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật quy định (thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất thuộc thẩm quyền chung của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện như quy định của Luật đất đai năm 2003, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân hiện hành). 

6. Về thu hồi đất

a) Những ý kiến tiếp thu

- Có ý kiến đề nghị cần quy định rõ việc thu hồi đất để sử dụng vào mục đích lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; bổ sung trường hợp sử dụng đất để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho mục đích công cộng và thu hồi đất để đảm bảo an ninh lương thực và bảo vệ môi trường vào Điều 61 của dự thảo Luật. 

Cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu, bổ sung quy định các trường hợp thu hồi đất để sử dụng vào mục đích lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng vào các Khoản 4, 5 và 9 Điều 61 dự thảo Luật (Điều 62 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý). Nội dung cụ thể như sau:

“Điều 62. Các trường hợp thu hồi đất để sử dụng vào mục đích lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng
1. Để thực hiện các dự án, công trình quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

 2. Để thực hiện các dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

3. Để xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, trụ sở của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

4. Để xây dựng, mở rộng các công trình thuộc hệ thống giao thông, điện lực, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc, xăng dầu, khí đốt, thu gom, xử lý chất thải.

5. Để mở rộng các công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng; để xây dựng công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm; công trình phục vụ sinh hoạt của cộng đồng dân cư của thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố.

6. Để phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. 

7. Để thực hiện dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; chợ.

8. Để sử dụng cho các cơ sở tôn giáo.

9. Để xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng. ” 
- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn việc thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội, không quy định các dự án khác tại Khoản 1 Điều 62 của dự thảo Luật để hạn chế tùy tiện trong việc thu hồi đất và sắp xếp lại nội dung điều khoản cho phù hợp hơn; có ý kiến cho rằng các dự án, công trình quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định đầu tư nêu tại Khoản 1 Điều 61 và Khoản 1 Điều 62 là trùng nhau; 

Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu và quy định cụ thể vào Điều 62 của dự thảo Luật (Điều 63 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý); tách các trường hợp sử dụng đất vào mục đích phát triển kinh tế, xã hội mà không thuộc diện Nhà nước thu hồi đất thành Điều mới (Điều 64). Nội dung cụ thể như sau:

“Điều 63. Thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế, xã hội

1. Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế, xã hội trong các trường hợp sau đây:

a) Để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế, xã hội quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; 

b) Để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế, xã hội do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư;

c) Để thực hiện các dự án, công trình xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn, cụm công nghiệp, khai thác khoáng sản quy mô lớn, khu chế biến nông, lâm, thủy, hải sản tập trung do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua.

2. Chính phủ quy định cụ thể Điều này.”.
“Điều 64. Sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình mà Nhà nước không thu hồi đất
1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 62 và Điều 63 của Luật này mà phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt thì được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân khác để thực hiện dự án theo quy định của Luật này. 

2. Nhà nước có chính sách khuyến khích việc thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân để thực hiện các dự án, công trình.

3. Chính phủ quy định cụ thể Điều này.”.

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ căn cứ thu hồi đất quy định tại Điều 64 của dự thảo Luật.

Cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu và chỉnh lý vào Điều 64 của dự thảo Luật (Điều 66 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý). Nội dung cụ thể như sau:

“Điều 66. Căn cứ thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội

Việc thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội phải dựa trên các căn cứ sau:

1. Dự án, công trình thuộc các trường hợp thu hồi đất quy định tại các Điều 60, Điều 62 và Điều 63 của Luật này. 

2. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án, công trình.”

- Có ý kiến đề nghị xem xét lại tính khả thi đối với quy định về thu hồi đất do vi phạm trong trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích nêu tại Điểm a Khoản 1 Điều 65. 

Cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu và chỉnh sửa Điểm a Khoản 1 Điều 65 của dự thảo Luật (Điều 67 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý). Nội dung cụ thể như sau:

“Điều 67. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai

1. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai gồm:

a) Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;”

- Có ý kiến đề nghị đối với trường hợp khu vực thu hồi đất có cả tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì cần phải có cơ chế ủy quyền thu hồi để đảm bảo đơn giản hóa thủ tục hành chính; có ý kiến đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi quỹ đất công ích của xã kể cả trường hợp sau khi thu hồi đất vẫn sử dụng vào mục đích nông nghiệp; có ý kiến đề nghị giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thu hồi đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu và chỉnh sửa Điểm b Khoản 1, Khoản 3 Điều 67 của dự thảo Luật (Điều 69 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý). Nội dung cụ thể như sau:

“Điều 67. Thẩm quyền thu hồi đất

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

...

b) Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

...

3. Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất.”

Quỹ đất công ích do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý do vậy việc quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi là phù hợp với quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi đất của các tổ chức.

- Có ý kiến đề nghị làm rõ mốc xác định để tính thời hạn ra thông báo thu hồi đất quy định tại Khoản 1 Điều 68.

Cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu và bổ sung vào Khoản 1 Điều 68 của dự thảo Luật (Điều 70 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý) về thời điểm ra thông báo là trước khi có “quyết định” thu hồi đất. Nội dung cụ thể như sau:

“Điều 70. Thông báo thu hồi đất và chấp hành quyết định thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội

1. Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết. Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.”

- Có ý kiến đề nghị trước khi ra quyết định cưỡng chế cần tổ chức đối thoại công khai với dân về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu và bổ sung vào Điểm b Khoản 4 Điều 72 của dự thảo Luật (Điều 74 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý). Nội dung cụ thể như sau:
“Điều 74. Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

…

4. Trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất:

….

b) Ban thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại đối với cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế; nếu cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế chấp hành thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc bàn giao đất được thực hiện chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản.”

b) Những ý kiến giải trình

- Có ý kiến đề nghị quy định khi tổng hợp ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất phải ghi rõ tỷ lệ đồng ý, tỷ lệ không đồng ý và Nhà nước chỉ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất nếu đa số (từ 60% số người sử dụng đất trở lên) đã đồng ý. 

Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau:

Khoản 2 Điều 70 dự thảo Luật (Điều 72 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý) quy định cụ thể về việc lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất, trong đó quy định rõ phải tổ chức lấy ý kiến người sử dụng đất, phải tổng hợp số lượng ý kiến đồng ý và ý kiến không đồng ý, trường hợp có nhiều ý kiến không đồng ý thì tổ chức làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng phải giải thích rõ với người dân và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh.

Điều 72 dự thảo Luật (Điều 74 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý) đã quy định cụ thể về thẩm quyền, điều kiện, nguyên tắc, trình tự và trách nhiệm thực hiện cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất. Do vậy, ý kiến đề nghị của Đại biểu đã được thể hiện cụ thể trong dự thảo Luật. 
Những vấn đề cụ thể trong việc tổng hợp ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư làm cơ sở để cấp có thẩm quyền xem xét ra quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cưỡng chế thu hồi đất sẽ được hướng dẫn trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật.  

- Ý kiến đề nghị sửa đổi Khoản 3 Điều 72 theo hướng quy định rõ hơn quyền hạn, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc cưỡng chế thu hồi đất vì việc cưỡng chế là ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích  của công dân.

Qua tổng kết thi hành Luật đất đai, việc cưỡng chế thu hồi đất của địa phương đều giao cho cấp huyện tổ chức thực hiện và trong quá trình triển khai thực hiện không có vướng mắc. Do vậy, cơ quan soạn thảo đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung các quy định về xử lý tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất vì đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhưng tài sản thuộc sở hữu của các tổ chức, cá  nhân thì phải trưng mua.
Về vấn đề này cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau:

Theo quy định của Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản thì Nhà nước chỉ trưng mua tài sản khi Nhà nước có nhu cầu sử dụng tài sản đó trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh lợi ích quốc gia. 
Đối với trường hợp thu hồi đất, Nhà nước không sử dụng tài sản của tổ chức, cá nhân vào những mục đích nhất định mà phá bỏ để giải phóng mặt bằng nên Nhà nước không trưng mua tài sản mà bồi thường thiệt hại tài sản do việc thu hồi đất gây ra. Vì vậy, cơ quan soạn thảo đề nghị được giữ nguyên quy định bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất như tại dự thảo Luật.
7. Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

a) Những ý kiến tiếp thu

- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể giá đất tính bồi thường nêu tại Khoản 1 Điều 73 và tách hỗ trợ, tái định cư tại Khoản 2 Điều 73 thành điều, khoản khác cho phù hợp 

Cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu, chỉnh lý vào Khoản 1, Khoản 2 Điều 73 của dự thảo Luật (Điều 75 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý). Nội dung cụ thể như sau:

“Điều 75. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 76 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.”
- Có ý kiến đề nghị quy định việc bồi thường bằng tiền khi Nhà nước thu hồi đất ở và có cơ chế xử lý đối với trường hợp phải di chuyển chỗ ở mà không còn chỗ ở nào khác. 

Cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu, chỉnh lý vào Khoản 1 và Khoản 2 Điều 78 của dự thảo Luật (Điều 80 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý). Nội dung cụ thể như sau:

“Điều 80. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 76 của Luật này, khi Nhà nước thu hồi đất ở thì được bồi thường như sau:

a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp hộ gia đình, cá nhân không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền.

b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở. 

2. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.”
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về bồi thường đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức do nhận chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.
Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu, chỉnh lý vào dự thảo Luật theo hướng: đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất trước ngày Luật đất đai (sửa đổi) có hiệu lực thi hành thì không được bồi thường về đất vì nếu bồi thường thì không phù hợp với quy định của Bộ Luật dân sự; trường hợp này chỉ được xem xét để hỗ trợ. Đồng thời, dự thảo Luật cũng giao Chính phủ quy định xử lý việc bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất trước ngày Luật đất đai (sửa đổi) có hiệu lực thi hành; cụ thể: đối với diện tích vượt hạn mức trước ngày 01 tháng 7 năm 2007
 thì được bồi thường, hỗ trợ; đối với diện tích vượt hạn mức sau ngày 01 tháng 7 năm 2007 thì không được bồi thường, hỗ trợ.

- Có ý kiến đề nghị không giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét hỗ trợ đối với trường hợp không đủ điều kiện được bồi thường mà để Nhà nước xem xét hỗ trợ; bổ sung quy định hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở .
  Cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu và chỉnh lý vào Điểm a Khoản 1, Điểm b Khoản 2 Điều 82 dự thảo Luật (Điều 84 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý). Nội dung cụ thể như sau:
“Điều 84. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

1. Nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất:

a) Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 74 của Luật này thì ngoài việc bồi thường còn được Nhà nước hỗ trợ; trường hợp không đủ điều kiện được bồi thường thì được Nhà nước xem xét để hỗ trợ.

....

2. Các Khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm: 

....

b) Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở;”
- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể điều kiện về cơ sở hạ tầng khu tái định cư để đảm bảo quyền lợi cho người được bố trí tái định cư.
Cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu, chỉnh lý vào Khoản 2 Điều 84 của dự thảo Luật (Điều 86 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý). Nội dung cụ thể như sau:

“Điều 86. Lập và thực hiện dự án tái định cư

…..

2. Khu tái định cư tập trung phải xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng; phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của từng vùng, miền.”

- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể thời gian niêm yết công khai phương án bố trí tái định cư.
Cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu, chỉnh lý vào Khoản 1 Điều 85 dự thảo Luật (Điều 87 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý). Nội dung cụ thể như sau:

“Điều 87. Bố trí tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở

1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao trách nhiệm bố trí tái định cư phải thông báo cho từng hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi thuộc đối tượng phải di chuyển chỗ ở về dự kiến phương án bố trí tái định cư và niêm yết công khai phương án này trong thời hạn 15 ngày tại trụ sở của đơn vị, trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư.

...”

-  Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể phạm vi bồi thường thiệt hại đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ an toàn 

Cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu, chỉnh lý vào Điều 91 của dự thảo Luật (Điều 93 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý). Nội dung cụ thể như sau:
“Điều 93. Bồi thường thiệt hại đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ an toàn

1. Khi Nhà nước xây dựng công trình có hành lang bảo vệ an toàn mà không thu hồi đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn thì người sử dụng đất được bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất.

2. Chính phủ quy định cụ thể các trường hợp được bồi thường và mức bồi thường quy định tại Khoản 1 Điều này.”

- Có ý kiến đề nghị Nhà nước khuyến khích, ghi nhận bằng văn bản việc người sử dụng đất tự nguyện hiến đất, tặng, cho tài sản cho Nhà nước mà không nhận bồi thường.

Cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu và giao Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành.

b) Những ý kiến giải trình

- Có ý kiến đề nghị quy định giá đất để tính bồi thường phải theo mục đích sử dụng đất trong quy hoạch.
Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo báo cáo cụ thể như sau:

Giá đất tăng lên sau khi chuyển mục đích là do Nhà nước quyết định thay đổi mục đích sử dụng đất và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Do đó, phần giá trị tăng lên này phải thuộc về Nhà nước và do Nhà nước điều tiết thông qua việc bổ sung ngân sách địa phương và trích một phần để hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi nhằm ổn định đời sống và chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm. Mặt khác, sau khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sẽ có trường hợp giá đất cao hơn (như chuyển từ đất nông nghiệp sang đất đô thị, dịch vụ, thương mại...) nhưng cũng có trường hợp giá đất lại thấp hơn (như chuyển từ đất nông nghiệp sang đất làm trường học, bệnh viện, quốc phòng, an ninh...) so với giá đất của mục đích hiện trạng. Vì vậy, việc áp dụng giá đất bồi thường theo mục đích sử dụng đất trong quy hoạch thì Nhà nước sẽ không thu được phần giá trị tăng thêm cho ngân sách và để điều tiết hỗ trợ cho người có đất thu hồi và không công bằng giữa những người có đất bị thu hồi. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về việc bồi thường do bị hạn chế quyền sử dụng đất đối với diện tích đất phải thu hồi theo quy hoạch sử dụng đất mà Nhà nước chưa thực hiện thu hồi.
Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: 

Việc xử lý quyền của người sử dụng đất trong khu vực đất phải thu hồi theo quy hoạch sử dụng đất đã được quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 48 của dự thảo Luật (Điều 49 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý). Cụ thể: Trường hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố có diện tích đất phải thu hồi theo quy hoạch sử dụng đất mà Nhà nước chưa thực hiện việc thu hồi đất thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật; nếu người sử dụng đất không còn nhu cầu sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất và thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Trường hợp diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất đã công bố phải thu hồi mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải điều chỉnh hoặc hủy bỏ và công bố việc điều chỉnh hoặc hủy bỏ việc thu hồi; trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không công bố việc điều chỉnh hoặc hủy bỏ việc thu hồi đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích ghi trong kế hoạch sử dụng đất thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định của pháp luật đối với người sử dụng đất.  

- Có ý kiến đề nghị bổ sung, sửa đổi Điều 73 của dự thảo Luật hình thức và thời gian chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi theo hướng chi trả một lần hoặc nhiều lần; đồng thời bổ sung trường hợp bồi thường khi giá đất quá thấp mà chi phí đầu tư vào đất rất cao nhằm giảm bớt thiệt thòi cho người dân.

Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: 

Tại Điều 73 của dự thảo Luật (Điều 75 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý) đã quy định nguyên tắc khi Nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng đất có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định thì được bồi thường bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chi trả tiền bồi thường phải chi trả kịp thời cho người có đất thu hồi. Quy định này nhằm bảo đảm việc thanh toán đầy đủ, kịp thời tiền bồi thường cho người có đất thu hồi để họ chủ động sử dụng hiệu quả tiền bồi thường nhằm ổn định đời sống, tìm  kiếm việc làm và phát triển sản xuất.
  Đối với giá đất để tính bồi thường được áp dụng giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Do vậy, trường hợp đầu tư làm tăng giá trị đất thì phần giá trị tăng lên đó đã được tính vào giá đất để bồi thường. 
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất chưa sử dụng mà Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý.
Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: 

Về nguyên tắc, khi Nhà nước thu hồi đất thì thực hiện việc bồi thường cho người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất mà có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 74 của dự thảo Luật (Điều 76 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý). Đối với tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý đất đai thì khi Nhà nước thu hồi đất không thuộc đối tượng được bồi thường.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định bồi thường thiệt hại cho người có đất thu hồi do phải chuyển môi trường sinh sống, giảm thu nhập. 

Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: 

Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) đã bổ sung các quy định bồi thường chi phí di chuyển (thay cho hỗ trợ di chuyển so với quy định trước đây), quy định hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở. Mặt khác, việc xem xét áp dụng các hình thức hỗ trợ tùy thuộc vào đối tượng, loại đất bị thu hồi. Trong trường hợp người có đất thu hồi mà bị thiệt hại do di chuyển môi trường sinh sống thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hỗ trợ khác cho phù hợp.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quyền lựa chọn được bồi thường bằng đất ở, nhà ở, bằng tiền; thời gian chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ vào Điều 73 của dự thảo Luật. 

Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: 

Điều 73 của dự thảo Luật (Điều 75 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý) quy định nguyên tắc chung bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất. Hình thức bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo loại đất và điều kiện cụ thể của địa phương được quy định Điều 77 đến Điều 82 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý. Đối với trường hợp thu hồi đất ở mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì bồi thường bằng tiền.
Thời gian chi trả bồi thường cho người có đất thu hồi đã được quy định cụ thể tại Điều 93 của dự thảo Luật (Điều 95 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý) là 30 ngày. 
- Có ý kiến đề nghị làm rõ cơ quan nhà nước khi quyết định thu hồi đất thì phải có “trách nhiệm bồi thường” thay cho việc người bị thu hồi đất “được bồi thường” tại Mục 2 Chương 6. Ý kiến khác đề nghị giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể các khoản hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất.  
 Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đã được quy định cụ thể tại Điều 75 và Điều 93 của dự thảo Luật.

Về việc giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể các khoản hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất, cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: 

Theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành, việc hỗ trợ khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định phù hợp với thực tế tại địa phương. Tại Điều 82 dự thảo Luật giao Chính phủ quy định cụ thể về các khoản hỗ trợ, trong đó có hỗ trợ khác. Kế thừa quy định hiện hành, Chính phủ sẽ giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hỗ trợ khác cho phù hợp với thực tiễn từng địa phương.
- Có ý kiến đề nghị cần đặc biệt quan tâm tới sinh kế của người có đất thu hồi như: cơ chế bồi thường bằng đất, bằng nhà, người dân không phải bỏ thêm tiền; quy định hỗ trợ ổn định cuộc sống tại nơi tái định cư; nâng mức bồi thường đất nông nghiệp, chú trọng đào tạo nghề để chuyển đổi nghề nghiệp cho người nông dân 
Về vấn đề này cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: Ý kiến của các Đại biểu là xác đáng, tuy nhiên những nội dung này đã được quy định trong dự thảo Luật, cụ thể: 
Dự thảo Luật quy định nguyên tắc người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu đủ điều kiện thì được bồi thường bằng giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất thì bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Trường hợp thu hồi đất ở đủ điều kiện được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được hỗ trợ để mua đủ suất tái định cư tối thiểu. Đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp, đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ thì ngoài bồi thường, còn được hưởng các khoản hỗ trợ như: hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở; hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở và hỗ trợ khác nhằm bảo đảm sinh kế lâu dài cho người có đất thu hồi.

- Có ý kiến đề nghị bỏ quy định hỗ trợ để mua đủ suất tái định cư tối thiểu khi Nhà nước thu hồi nhà ở gắn liền với đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài quy định tại Khoản 4 Điều 85 dự thảo Luật.  

 Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: Theo quy tại Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ 03 tháng trở lên thì có quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở có nhà ở để bản thân và các thành viên trong gia đình họ sinh sống tại Việt Nam. Vì vậy, khi Nhà nước thu hồi đất ở thì việc bồi thường về nhà ở, đất ở cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài cũng phải được đối xử như người Việt Nam ở trong nước nhằm đảm bảo thống nhất về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, bảo đảm quyền bình đẳng giữa những người sử dụng đất và đảm bảo tính đồng bộ giữa Luật đất đai với các Luật khác. Vì vậy, cơ quan soạn thảo đề nghị giữ nguyên như quy định của dự thảo Luật.
- Có ý kiến đề nghị việc thu hồi đất ở chỉ được thực hiện sau khi đã bố trí đất sản xuất của khu tái định cư; bổ sung quy định về vấn đề bảo trì đối với các khu tái định cư.
Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: Thực tiễn thi hành pháp luật đất đai thời gian qua cho thấy hầu hết diện tích đất sản xuất đã được các địa phương giao, cho thuê cho các chủ sử dụng. Thực tế có địa phương còn quỹ đất sản xuất nhưng cũng có nhiều địa phương không còn quỹ đất sản xuất để bố trí cho người có đất bị thu hồi tại nơi tái định cư. Mặt khác  có trường hợp người có đất bị thu hồi muốn bồi thường bằng tiền để chuyển đổi nghề nghiệp. Do vậy, nếu quy định như ý kiến đề nghị sẽ khó thực hiện. Do đó, việc bố trí đất sản xuất cho hộ gia đình, cá nhân gắn với khu tái định cư giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương để quy định cho phù hợp.
Việc bảo trì đối với khu tái định cư không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đất đai mà thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng. Vì vậy, cơ quan soạn thảo đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật.
8. Về đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

a) Những ý kiến tiếp thu

- Có ý kiến đề nghị bỏ quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 99 của dự thảo Luật về việc giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định các loại giấy tờ sử dụng đất được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 để công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất vì quy định tại điểm này là không cụ thể dễ bị lợi dụng, gây thất thu cho ngân sách nhà nước. Có ý kiến cho rằng thực tế hiện nay có những khu đất hợp pháp, đất do cha, ông để lại nhưng không có giấy tờ nên không được cấp Giấy chứng nhận. Để tạo thuận lợi cho người dân, dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) cần quy định cụ thể về các trường hợp này. 

Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu quy định vào Điểm g Khoản 1 Điều 99 của dự thảo Luật (Điều 101 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý) theo hướng giao Chính phủ quy định các loại giấy tờ khác được lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 làm cơ sở xem xét cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay tại các địa phương.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung một điều quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc đính chính, khắc phục các sai sót khi cấp Giấy chứng nhận; các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận khi Nhà nước thu hồi đất; quy định chặt chẽ điều kiện, thẩm quyền thu hồi giấy để tránh tình trạng thu hồi tùy tiện. 
Cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu, bổ sung Điều 107 quy định về đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp. Nội dung cụ thể như sau:
“Điều 107. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp

1. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra xác nhận.

2. Nhà nước chỉ thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau:

a) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

b) Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới; 

d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

3. Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều này do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 106 của Luật này quyết định sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp.

Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều này mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng ý thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.”

- Có ý kiến đề nghị Khoản 2 Điều 100 dự thảo Luật không nên quy định việc hợp thức hóa các hành vi vi phạm pháp luật để đảm bảo nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa; nên giao Chính phủ quy định cụ thể cho phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm, thời điểm vi phạm và thực tiễn quản lý trên cơ sở đó có biện pháp xử lý phù hợp.
Cơ quan soạn thảo xin tiếp thu và chỉnh sửa Khoản 2 Điều 100 của dự thảo Luật (Điều 102 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý) theo hướng không quy định việc cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp đang sử dụng đất có vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày Luật đất đai (sửa đổi) có hiệu lực thi hành và bổ sung vào Khoản 11 Điều 208 của dự thảo Luật (Điều 211 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý) theo hướng giao cho Chính phủ quy định xử lý, cụ thể như sau:

“Điều 211. Điều khoản chuyển tiếp

…
11. Chính phủ quy định xử lý cụ thể đối với các trường hợp đang sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành.”

b) Những ý kiến giải trình

- Có ý kiến đề nghị dự thảo Luật cần bổ sung nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất thuộc quyền sử dụng chung của hộ gia đình cần thể hiện đầy đủ các thành viên hộ gia đình vào thời điểm cấp Giấy chứng nhận.

Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau:

Hộ gia đình là đối tượng sử dụng đất đã được quy định từ Luật đất đai năm 1987, Luật đất đai năm 1993, Luật đất đai năm 2003 và được kế thừa quy định tại Khoản 2 Điều 5 và Khoản 5 Điều 7 của dự thảo Luật. Theo quy định này thì hộ gia đình là người sử dụng đất do chủ hộ gia đình làm đại diện và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với việc sử dụng đất của hộ gia đình. Quy định này cũng phù hợp với Điều 107 của Bộ Luật dân sự. Do đó, Giấy chứng nhận cần ghi theo tên của người đại diện, vợ hoặc chồng của người đó như dự thảo là đủ cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích của người sử dụng đất.

- Có ý kiến đề nghị đối với hộ gia đình, cá nhân có nhiều thửa đất ở cùng một thôn ấp thì được cấp một Giấy chứng nhận, không phải làm đơn gây phiền hà cho người dân

Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: Pháp luật hiện hành đã quy định hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp trong cùng một xã có quyền lựa chọn cấp chung vào một Giấy chứng nhận hoặc cấp nhiều Giấy cho từng thửa đất và người sử dụng đất chỉ cần thể hiện nguyện vọng vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận mà không phải làm thêm bất kỳ thủ tục nào khác nên không gây phiền hà cho người dân. Riêng đất ở có tài sản trên đất nên không thể hiện nhiều thửa vào cùng một giấy được. Quy định này đã được thực hiện từ 10 năm qua và dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) tiếp tục kế thừa quy định này là phù hợp. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định xử lý các vi phạm của chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở để người mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở được cấp giấy chứng nhận. 

Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: 

Ý kiến góp ý của đại biểu là xác đáng, tuy nhiên việc vi phạm trong thực tế là phức tạp, hình thức vi phạm đa dạng. Do đó để xử lý những vi phạm này phù hợp với từng đối tượng, từng hành vi cụ thể đề nghị giao cho Chính phủ quy định.

9. Về tài chính đất đai và giá đất

a) Những ý kiến tiếp thu

- Có ý kiến đề nghị không áp dụng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại địa bàn ưu đãi đầu tư.
Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu, bổ sung vào Khoản 1 Điều 108 dự thảo Luật (Điều 111 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý). Nội dung cụ thể như sau: 

“Điều 111. Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
1. Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; trừ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại;”
- Có đề nghị sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 112 dự thảo Luật theo hướng chỉ áp dụng bảng giá đất để tính thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở, hạn mức giao đất nông nghiệp, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; đối với phần diện tích đất vượt hạn mức thì áp dụng giá đất cụ thể.

Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu, chỉnh sửa vào Khoản 2, Khoản 3 Điều 112 dự thảo Luật (Điều 115 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý). Nội dung cụ thể như sau:
“Điều 115. Bảng giá đất và giá đất cụ thể 

…
2. Bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau: 

a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở, hạn mức giao đất nông nghiệp, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

…..

3. Căn cứ vào nguyên tắc, phương pháp định giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây: 

a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất vượt hạn mức giao đất ở, hạn mức giao đất nông nghiệp, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;”

- Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “có chức năng” vào tổ chức tư vấn định giá đất để tránh hiểu nhầm việc thành lập mới tổ chức tư vấn định giá đất.
Cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu, bổ sung cụm từ “có chức năng” vào sau cụm từ “tổ chức” tại Điều 114 của dự thảo Luật (Điều 117 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý). Nội dung cụ thể như sau:

“Điều 117. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức có chức năng tư vấn định giá đất

1. Quyền của tổ chức có chức năng tư vấn định giá đất: 

a) Thực hiện tư vấn định giá đất theo quy định của Luật này, Luật giá và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

b) Yêu cầu bên thuê tư vấn cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến việc tư vấn định giá đất; được nhận tiền dịch vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng;

c) Đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng tư vấn định giá đất khi bên thuê tư vấn vi phạm điều kiện do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật;

d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của tổ chức có chức năng tư vấn định giá đất:

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, khách quan của kết quả định giá đất;

b) Thực hiện thỏa thuận theo hợp đồng tư vấn định giá đất với bên thuê tư vấn;

c) Chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tổ chức, kết quả hoạt động tư vấn định giá đất định kỳ hàng năm hoặc trong trường hợp đột xuất;

d) Thực hiện nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan theo quy định của pháp luật;

đ) Đăng ký danh sách định giá viên và việc thay đổi, bổ sung danh sách định giá viên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi tổ chức tư vấn định giá đất đặt trụ sở chính;

e) Lưu trữ hồ sơ, tài liệu về kết quả tư vấn định giá đất;

g) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

 b) Những ý kiến giải trình

- Có ý kiến đề nghị quy định thành lập Tổ chức phát triển quỹ đất để thực hiện thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ “đất sạch” để đấu giá quyền sử dụng đất.
Ý kiến của Đại biểu là rất xác đáng, tuy nhiên nội dung này đã được quy định tại Điều 24 và Điều 69 của dự thảo Luật (Điều 24 và Điều 71 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các hợp tác xã đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là hợp tác xã sản xuất con giống, cây giống và chế biến nông sản.
Về ý kiến này, cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: Đối với hợp tác xã đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định tại Khoản 6 Điều 108 dự thảo Luật (Điều 111 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý), cụ thể: “hợp tác xã nông nghiệp sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở hợp tác xã, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối”. 
- Có ý kiến đề nghị quy định tư vấn định giá đất phải được thực hiện trong mọi trường hợp, không phụ thuộc vào yêu cầu của cơ quan nhà nước.
Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: Điều 113 dự thảo Luật (Điều 116 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý) đã quy định cụ thể các trường hợp tư vấn giá đất, điều kiện hoạt động tư vấn giá đất và việc sử dụng giá đất tư vấn nhằm bảo đảm tính khách quan trong việc xác định giá đất. Tuy nhiên, trong các trường hợp thửa đất cần định giá đã có kết quả xác định giá của thửa đất liền kề hoặc trường hợp thửa đất cần định giá có giá trị quá nhỏ, số tiền thuê tư vấn định giá cao hơn so với tiền người sử dụng đất phải nộp cho Nhà nước thì cơ quan nhà nước không cần thiết phải thuê tư vấn định giá đất. 
- Có ý kiến đề nghị quy định rõ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác các thông tin về giá đất khi người dân và tư vấn định giá đất yêu cầu.
Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: 

Trách nhiệm cung cấp các thông tin về đất đai, trong đó có thông tin về giá đất đã được quy định tại khoản 4 Điều 28 của dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị chỉ quy định giá của quyền sử dụng đất mà không phải giá đất và đề nghị sửa tên Điều 112 thành “Bảng giá quyền sử dụng đất và giá đất cụ thể”.

Vấn đề này đã được quy định tại Khoản 19 Điều 3 dự thảo Luật. Cụ thể như sau: “Giá quyền sử dụng đất (sau đây gọi là giá đất) là số tiền tính trên một đơn vị diện tích đất do Nhà nước quy định, quyết định hoặc được hình thành trong giao dịch về quyền sử dụng đất.”
- Có ý kiến đề nghị ban hành bảng giá đất định kỳ hàng năm hoặc 2 năm một lần.
Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: 

Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành được sử dụng làm căn cứ để tính thu các nghĩa vụ tài chính mang tính ổn định của Nhà nước như tính các khoản thuế, phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai; tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai. Vì vậy, không nhất thiết phải quy định cụ thể hàng năm hoặc 2 năm một lần như ý kiến góp ý, trường hợp giá đất thị trường có biến động lớn thì thực hiện điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp.

- Có ý kiến đề nghị quy định áp dụng bảng giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. 

Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau:

Việc xác định giá đất cụ thể (Khoản 3 Điều 115) phù hợp với giá đất thị trường nhằm khắc phục tình trạng thất thu cho ngân sách nhà nước khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất; đồng thời bảo đảm quyền lợi cho người có đất thu hồi khi Nhà nước thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng. Do vậy, cơ quan soạn thảo đề nghị giữ như quy định của dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể các khoản thuế nêu tại Điểm c Khoản 2 Điều 112 dự thảo Luật; quy định cụ thể phí và lệ phí tại Điểm d Khoản 2 Điều 112 và có cơ chế quản lý, sử dụng các loại thuế, phí.
Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: 

Khoản 2 Điều 112 của dự thảo Luật (Điều 115 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý) chỉ quy định các trường hợp áp dụng bảng giá đất, trong đó có trường hợp để tính các khoản thuế liên quan đến đất đai; tính phí, lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai. Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) không quy định cụ thể các khoản thuế; phí, lệ phí và cơ chế quản lý, sử dụng các loại thuế, phí mà vấn đề này được áp dụng theo quy định của pháp luật về thuế, phí.

- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể khi giá đất thị trường có “biến động lớn” thì điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất; quy định nguyên tắc giải quyết chênh lệch lớn về giá đất tại khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nếu chờ báo cáo Thủ tướng Chính phủ sẽ chậm trễ giải quyết.
 Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: 

Dự thảo Luật chỉ quy định nguyên tắc chung khi giá đất thị trường có biến động lớn thì điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất cho phù hợp. Để bảo đảm tính ổn định của Luật, tránh việc phải sửa đổi Luật. Do đó, để phù hợp với sự biến động của thị trường và sự linh hoạt trong việc xử lý, dự thảo Luật giao cho Chính phủ quy định cụ thể nhằm đảm bảo phù hợp với từng loại đất, từng vùng, theo từng thời điểm.

Quy định của pháp luật hiện hành đã giao cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xử lý giá đất giáp ranh đối với trường hợp có chênh lệch nhưng thực tế trong thời gian qua không thực hiện được. Do vậy, để xử lý đối với trường hợp này, dự thảo Luật đã quy định trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ trong việc giải quyết giá đất giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Có ý kiến đề nghị quy định tính giá đất trồng lúa (nhất là lúa 2 vụ) phải cao hơn nhiều so với giá đất nông nghiệp bình thường để bảo vệ diện tích đất trồng lúa.
 Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau:

Việc định giá đất nói chung, trong đó có đất trồng lúa phải thực hiện theo nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Việc bảo vệ nghiêm ngặt diện tích đất trồng lúa đã được dự thảo Luật quy định trong các nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 
- Có ý kiến đề nghị quy định trách nhiệm của tổ chức tư vấn định giá đất trong trường hợp định giá đất không đúng quy định của pháp luật; đúng trình tự, thủ tục tư vấn định giá đất.
Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau:

Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) đã quy định nội dung hoạt động tư vấn định giá đất, quyền và nghĩa vụ của tổ chức có chức năng tư vấn định giá đất, trong đó quy định tổ chức này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, khách quan của kết quả định giá đất. Trình tự, thủ tục tư vấn định giá đất mang tính kỹ thuật nên không quy định trong Luật mà giao Chính phủ quy định trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật. 

- Có ý kiến đề nghị quy định thành lập cơ quan định giá đất độc lập với cơ quan quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.
Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: 

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước có quyền định đoạt đối với đất đai, trong đó có quyền quyết định giá đất. Do vậy, việc giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân cấp tỉnh quy định, quyết định giá đất là phù hợp. Để bảo đảm tính độc lập, khách quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quy định, quyết định giá đất phải căn cứ vào giá đất do tổ chức có chức năng tư vấn giá đất xác định. Mặt khác, trong điều kiện của nước ta hiện nay nếu giao thẩm quyền quy định, quyết định giá đất cho một cơ quan sẽ gây ách tắc trong việc thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất tại địa phương do khối lượng công việc định giá đất rất lớn mà tổ chức định giá còn rất hạn chế. Để thành lập cơ quan định giá độc lập thì phải có thời gian. Vì vậy, cơ quan soạn thảo đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị quy định đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất từ quỹ đất công do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước.
Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: 

Khoản 1 Điều 116 dự thảo Luật (Điều 119 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý) đã quy định thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất từ quỹ đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.
10. Về thời hạn sử dụng đất nông nghiệp

Những ý kiến giải trình

- Có ý kiến đề nghị thời hạn sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 50 là dài, nên giữ ở mức 20 năm. Ý kiến khác đề nghị giao đất nông nghiệp không thời hạn, Nhà nước chỉ thu hồi khi người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.

Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: Việc kéo dài thời hạn sử dụng đất là nhằm thể chế định hướng đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI. Việc kéo dài thời hạn sử dụng đất sẽ làm cho người nông dân gắn bó hơn với đồng ruộng, yên tâm đầu tư sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; đồng thời cũng phù hợp với mong muốn của người sử dụng đất. Việc kéo dài thời hạn giao đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản, làm muối cho hộ gia đình, cá nhân lên 50 năm sẽ khắc phục được sự bất bình đẳng giữa thời hạn sử dụng đất của nông dân với doanh nghiệp vì hiện nay doanh nghiệp được Nhà nước cho thuê đất để sản xuất kinh doanh nông nghiệp với thời hạn 50 năm; đồng thời, thống nhất chung về thời hạn sử dụng cho mọi loại đất nông nghiệp. Việc kéo dài thời hạn sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không làm ảnh hưởng đến quyền định đoạt của Nhà nước, người sử dụng đất phải sử dụng đất đúng mục đích, tuân thủ quy hoạch và chấp hành quyết định thu hồi đất khi Nhà nước cần sử dụng đất đó vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, để thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội quan trọng.
- Có ý kiến đề nghị khi hết thời hạn sử dụng đất thì phải rà soát lại và chỉ tiếp tục gia hạn cho các đối tượng có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất để sản xuất, đồng thời phải thu hồi đất nông nghiệp không chỉ đối với những đối tượng vi phạm Luật đất đai mà còn phải thu hồi đối với trường hợp người có đất nông nghiệp nhưng không còn nhu cầu sản xuất để giao lại cho những người chưa có hoặc thiếu đất sản xuất. Đề nghị quy định cụ thể về những chính sách để hỗ trợ cho người nông dân không có đất, đặc biệt là những người không có đất sinh sau năm 1993 để họ yên tâm sản xuất và gắn bó với nông thôn trong giai đoạn hiện nay để xây dựng nông thôn mới.

Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: Luật đất đai năm 2003 (Khoản 1 Điều 67) đã quy định giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng với thời hạn 20 năm; khi hết thời hạn, người sử dụng đất được Nhà nước tiếp tục giao đất nếu vẫn có nhu cầu sử dụng. Quy định này được kế thừa quy định của Luật đất đai năm 1993 (Điều 20). Như vậy, chủ trương tiếp tục giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân khi hết thời hạn và không điều chỉnh lại đã được khẳng định nhất quán trong Luật đất đai qua các thời kỳ. Nếu đặt vấn đề điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao khi hết thời hạn sẽ là một sự thay đổi lớn về chính sách, có thể gây xáo trộn khu vực nông thôn, tác động đến sự ổn định của xã hội.

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua nhiều địa phương đã thực hiện dồn điền, đổi thửa, quy hoạch lại đồng ruộng, thực hiện tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Việc điều chỉnh lại đất nông nghiệp sẽ ảnh hưởng đến thành quả đã thu được. Mặt khác, Luật đất đai cũng quy định người sử dụng đất có các quyền và thực tế nhiều trường hợp sau khi được giao đất đã thực hiện chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho, thừa kế, góp vốn; một số trường hợp Nhà nước đã thu hồi đất và người có đất đã được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đã tìm được việc làm mới. Nếu thực hiện điều chỉnh lại đất nông nghiệp sẽ tạo ra sự không bình đẳng giữa những người sử dụng đất.

Với các lý do trên, cơ quan soạn thảo đề nghị không quy định điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, dự thảo Luật có các quy định về thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai (Điều 65), thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật hoặc tự nguyện (Điều 66). Cơ quan soạn thảo đề nghị sử dụng diện tích đất nông nghiệp đã thu hồi theo các quy định nêu trên để bố trí cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp không có đất hoặc thiếu đất sản xuất (Điểm b Khoản 2 Điều 69).

11. Về đất ở tại đô thị

Có ý kiến đề nghị quy định trong luật về hạn mức đất ở tối thiểu và tối đa, đồng thời quy định hạn mức đất tối thiểu chia tách thửa đất ở trong phạm vi cả nước tại Điều 142 của dự thảo Luật. Không nên giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nội dung này nhằm hạn chế tình trạng các địa phương quy định khác nhau, mang tính áp đặt, làm cản trở đến quyền sử dụng đất của nhân dân. 

Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo xin giải trình như sau: Việc giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định về hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân, hạn mức tối thiểu chia tách thửa đất ở đã được pháp luật đất đai qua các thời kỳ quy định nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện và tập quán tại địa phương. Trong quá trình tổng kết thi hành Luật đất đai, nội dung này đã được địa phương triển khai và thực hiện có hiệu quả. Do vậy, cơ quan soạn thảo đề nghị được giữ nguyên như dự thảo Luật.

12. Về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất
a) Những ý kiến tiếp thu

- Có ý kiến đề nghị cần cân nhắc kỹ quy định cho phép doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn là giá trị quyền sử dụng đất vì đây là vấn đề nhạy cảm, có liên quan đến vấn đề bảo hộ sản xuất đối với một số lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu và chỉnh lý vào dự thảo Luật theo hướng bổ sung quy định vào Điểm b Khoản 1 Điều 167 dự thảo Luật giao Chính phủ quy định cụ thể việc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất.
- Có ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về quyền của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với đất ở theo hướng người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở thông qua hình thức mua, thuê mua, nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở; nhận quyền sử dụng đất ở trong các dự án phát triển nhà ở.

Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu, quy định vào Điểm đ Khoản 1 Điều 167 dự thảo Luật (Điều 170 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý). Nội dung cụ thể như sau:
"Điều 167. Nhận chuyển quyền sử dụng đất

1. Người nhận chuyển quyền sử dụng đất được quy định như sau:

...
đ) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở thông qua hình thức mua, thuê mua, nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc được nhận quyền sử dụng đất ở trong các dự án phát triển nhà ở.

…”
- Có ý kiến đề nghị sửa Điều 192 theo hướng giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và điều kiện cụ thể của địa phương để quyết định các chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân dưới hình thức phân lô mà chưa xây dựng nhà ở.

Cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu và chỉnh sửa vào Điểm a Khoản 1 Điều 192 của dự thảo Luật (Điều 195 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý). Nội dung cụ thể như sau:

“1. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc cho thuê được thực hiện như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và điều kiện cụ thể của địa phương để quyết định các chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân dưới hình thức phân lô sau khi đã đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.”
b) Những ý kiến giải trình

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc cho phép chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp ngoài xã, phường, thị trấn tại Điều 188 của dự thảo Luật cho phép người không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa. Có ý kiến đề nghị bỏ Khoản 3 Điều 189 (hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất). 
Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo xin giải trình như sau: Quy định này đã được áp dụng ổn định trong pháp luật về đất đai qua các thời kỳ. Việc chỉ cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn nhằm thưc hiện chủ trương về dồn điền, đổi thửa và hạn chế việc lợi dụng quy định này để trốn tránh nghĩa vụ tài chính với Nhà nước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Mặt khác, việc quy định người không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa nước nhằm bảo đảm người nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có đất trồng lúa để sản xuất. Do vậy, cơ quan soạn thảo đề nghị giữ như quy định tại dự thảo Luật.

Về ý kiến đề nghị bỏ Khoản 3 Điều 189 của dự thảo Luật (Điều 192 sau khi dự thảo Luật được chỉnh lý), cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: Việc quy định người không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa nước nhằm bảo đảm cho người nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có đất trồng lúa để sản xuất. Do vậy, cơ quan soạn thảo đề nghị giữ như quy định của dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị cho phép người Việt Nam ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư ở nước ngoài thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng ở nước ngoài để vay vốn.

Vấn đề này cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: Trong quá trình tổng kết thi hành Luật đất đai và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2003 Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX vấn đề này đã được nêu và thảo luận. Tuy nhiên, đây là vấn đề phức tạp, nhạy cảm nên cần phải tiếp tục nghiên cứu, làm sáng tỏ về mặt lý luận và thực tiễn trên cơ sở đó sẽ thể chế vào Luật sau.
13. Về việc giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

a) Những ý kiến tiếp thu

- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể nội dung, hình thức giám sát của công dân, trách nhiệm của tổ chức đại diện và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu, chỉnh sửa Điều 197 dự thảo Luật (Điều 200 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý) theo hướng bổ sung quy định cụ thể về nội dung, hình thức giám sát của công dân, trách nhiệm của các tổ chức đại diện của công dân, trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi nhận được ý kiến của công dân và các tổ chức đại diện. Nội dung cụ thể như sau:
“Điều 200. Giám sát của công dân đối với việc quản lý, sử dụng đất đai

1. Công dân có quyền tự mình hoặc thông qua các tổ chức đại diện thực hiện quyền giám sát và phản ánh các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. 

2. Việc giám sát và phản ánh phải bảo đảm khách quan, trung thực, đúng pháp luật; không được lợi dụng quyền giám sát để khiếu kiện, tố cáo không đúng quy định của pháp luật, làm mất trật tự xã hội; phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác các thông tin do mình phản ánh.

3. Nội dung giám sát của công dân trong quản lý, sử dụng đất đai gồm:

a) Việc lập, điều chỉnh, công bố, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

b) Việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

c) Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

d) Việc đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

đ) Việc thu, xét miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thu thuế liên quan đến quyền sử dụng đất; định giá đất;

e) Việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất;

4. Hình thức giám sát của công dân trong quản lý, sử dụng đất đai:

a) Trực tiếp thực hiện quyền giám sát thông qua việc phản ánh, gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết;

b) Gửi đơn kiến nghị đến các tổ chức đại diện được pháp luật công nhận để các tổ chức này thực hiện việc giám sát.

5. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi nhận được ý kiến của công dân và tổ chức đại diện cho người dân

a) Kiểm tra, xử lý hoặc trả lời bằng văn bản theo thẩm quyền.

b) Chuyển đơn khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết trong trường hợp không thuộc thẩm quyền.

c) Thông báo kết quả cho tổ chức, cá nhân đã phản ánh.”

- Có ý kiến đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa hệ thống theo dõi đánh giá và hệ thống thông tin đất đai. Ý kiến khác cho rằng cần quy định rõ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường các địa phương quản lý hệ thống theo dõi đánh giá để .tránh hình thành tổ chức mới 

Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu và chỉnh sửa vào Điều 198 của dự thảo Luật (Điều 201 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý) theo hướng các thông tin của hệ thống theo dõi, đánh giá được gắn kết với các thông tin của hệ thống thông tin đất đai để đảm bảo được cập nhật thường xuyên; quy định rõ giao cho cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm quản lý hệ thống theo dõi và đánh giá, không làm phát sinh tổ chức mới, cụ thể như sau:

“Điều 198. Hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý và sử dụng đất đai 

2. Hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý và sử dụng đất được xây dựng dựa trên hệ thống thông tin đất đai và việc thu thập các thông tin khác từ quá trình thi hành pháp luật đất đai, quản lý đất đai, sử dụng đất đai trên phạm vi cả nước, bao gồm: 

…

3. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm quản lý hệ thống theo dõi và đánh giá; tổ chức thực hiện đánh giá việc thực thi pháp luật, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường trên phạm vi cả nước và các địa phương cấp tỉnh; kết quả đánh giá được gửi định kỳ lên Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan của Đảng và Nhà nước có liên quan.”

- Có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể thời hạn hòa giải tại Điều 200 của dự thảo Luật vì thủ tục hòa giải cần có thời hạn để nâng cao trách nhiệm của các bên trong hòa giải, hết thời hạn này các bên không tham gia hòa giải, không tiến hành hòa giải hoặc không hòa giải được thì được xác định hòa giải không thành để có cơ sở pháp lý cho các bên khởi kiện ra Tòa án.

Cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu, chỉnh sửa Khoản 3 Điều 200 dự thảo Luật (Điều 203 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý). Nội dung cụ thể như sau: 
“Điều 203. Hòa giải tranh chấp đất đai

…

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác để hòa giải tranh chấp đất đai. Việc hòa giải tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.”

- Có ý kiến đề nghị quy định xử lý trách nhiệm của người thực thi công vụ vi phạm pháp luật đất đai và người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra vi phạm pháp luật đất đai.

Cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu, chỉnh sửa vào Điều 205 dự thảo Luật (Điều 208 của dự thảo Luật sau khi được chỉnh lý). Nội dung cụ thể như sau: 

“Điều 208. Xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai

1. Người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm sau đây:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái với quy định của pháp luật trong giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, quản lý hồ sơ địa chính, ra quyết định hành chính trong quản lý đất đai;

b) Thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra vi phạm pháp luật về đất đai hoặc có hành vi khác gây thiệt hại đến tài nguyên đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất;

c) Vi phạm quy định về lấy ý kiến, công bố, công khai thông tin; vi phạm quy định trình tự, thủ tục hành chính; vi phạm quy định về báo cáo trong quản lý đất đai.

2. Chính phủ quy định cụ thể Điều này.”
b) Những ý kiến giải trình

- Có ý kiến đề nghị bỏ các quy định về thanh tra chuyên ngành đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai
Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: qua tổng kết thi hành Luật đất đai cho thấy việc chấp hành chính sách, pháp luật về đất đai chưa nghiêm, tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai còn phổ biến. Do đó, đề nghị giữ nguyên các quy định của dự thảo Luật, nhằm củng cố, tăng cường công tác thanh tra đất đai, phát hiện ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Mặt khác, quy định như dự thảo Luật vẫn đảm bảo tính thống nhất, không mâu thuẫn, chồng chéo với pháp luật về thanh tra, pháp luật về tố cáo và pháp luật về khiếu nại.

- Có ý kiến đề nghị quy định thủ tục hòa giải theo hướng khuyến khích các bên tự hòa giải hoặc cấp xã hòa giải nhưng không bắt buộc phải hòa giải trước khi khởi kiện ra Tòa án nhân dân.
Cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: việc hòa giải tranh chấp đất đai là một trong những chủ trương đúng đắn của Nhà nước ta. Quy định về hòa giải tranh chấp đất đai ở cấp xã đã được Luật đất đai qua các thời kỳ quy định và đã được tổ chức thi hành có hiệu quả trên thực tế. Thông qua việc hòa giải nhằm tạo sự đồng thuận giữa các bên, giảm tải cho cơ quan nhà nước và hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Do đó, cơ quan soạn thảo đề nghị giữ như quy định của dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị các tranh chấp đất đai thì do Tòa án nhân dân giải quyết; có ý kiến đề nghị tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ theo quy định và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án giải quyết; tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ quy định thì chuyển Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giải quyết.

Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo đề nghị giữ như quy định của dự thảo Luật (Điều 204) theo hướng tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết; trường hợp đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định thì được lựa chọn giải quyết tranh chấp đất đai theo: (a) Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định; (b) Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

14. Một số vấn đề khác

- Có ý kiến đề nghị rà soát, chỉnh sửa để đảm bảo tính thống nhất giữa các Điều 56, 57, 58 của dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 với các Điều 60, 61, 62, 63 và 64 Chương VI của Luật đất đai cũng như Bộ Luật dân sự; nghiên cứu có thể xây dựng thành Bộ Luật đất đai.
Cơ quan soạn thảo đề nghị tiếp thu trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật.

- Về đề nghị xây dựng Bộ Luật đất đai.
Cơ quan soạn thảo xin báo cáo như sau: Để xây dựng Bộ Luật đất đai cần có thời gian nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về tất cả các chế định của Bộ Luật. Do yêu cầu đặt ra khi chuẩn bị sửa đổi Luật đất đai chỉ là ban hành Luật đất đai (sửa đổi) do đó việc ban hành Bộ Luật đất đai trong giai đoạn này chưa phù hợp.
- Có ý kiến đề nghị dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) cần bổ sung một điều quy định chế độ sử dụng đất đối với đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt 

Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật vì đây là nội dung chưa được quy định trong Hiến Pháp, do vậy, không có cơ sở để quy định vào Luật.

Ngoài những nội dung tiếp thu, giải trình nêu trên còn có ý kiến đề nghị chỉnh sửa lại một số từ ngữ, cách thể hiện cụ thể trong một số điều Khoản và về kỹ thuật soạn thảo, tính logic trong việc sắp xếp các vấn đề nội dung có liên quan; cơ quan soạn thảo đã tiếp thu và chỉnh lý vào dự thảo Luật.

Trên đây là báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), Chính phủ xin báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội./.
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